
STT Họ và Tên Môn
Lớp chủ nhiệm 

2021-2022
Điện thoại Anh văn Ghi chú

1 Trần Thị Diệu Linh Anh 10A01 0981772173 Hệ 10 năm

2 Ngô Thị Phượng Văn 10A02 0976353797 Hệ 10 năm

3 Thái Nguyễn Văn  Thanh Toán 10A03 0944031446 Hệ 10 năm

4 Phạm Thị Mai Uyên Toán 10A04 0988460902 Hệ 10 năm

5 Trần Thị Hồng  Hạnh Anh 10A05 0914401014 Hệ 10 năm

6 Trần  Khánh Lý 10A06 0908779400 Hệ 10 năm

7 Nguyễn Thị Thanh Nga Anh 10A07 0945669295 Hệ 10 năm

8 Nguyễn Thị Lam Hóa 10A08 0369164368 Hệ 10 năm

9 Phan Thị  Hường Lý 10A09 0975088898 Hệ 10 năm

10 Vũ Thanh Tùng Văn 10A10 0979804142 Hệ 10 năm

11 Phạm Thị  Thu Sinh - CN 10A11 0947890146 Hệ 10 năm

12 Tống Văn  Thành Toán 10A12 0366999182 Hệ 10 năm

13 Đỗ Trọng Nguyên Chương Anh 10A13 0389585909 Hệ 10 năm

14 Phùng Duy Thái Văn 10A14 0836003232 Hệ 10 năm

15 Bùi Quang  Nhật Toán 10A15 0945132828 Hệ 10 năm

16 Đinh Thị Phương  Thuỷ Anh 11A01 0905812126 Hệ 10 năm

17 Trần  Cảnh Toán 11A02 0941320079 Hệ 10 năm

18 Nguyễn Thị Quỳnh  Đông Anh 11A03 0902434157 Hệ 10 năm

19 Võ Thị Thuý  Liễu Lý 11A04 0905304527 Hệ 10 năm

20 Trần Văn Sơn Địa 11A05 0903070907 Hệ 7 năm

21 Huỳnh Thị Ngọc Mai Sử - GDCD 11A06 0846012379 Hệ 7 năm KHXH

22 Nguyễn Thị Liên Địa 11A07 0913647036 Hệ 7 năm KHXH

23 Phạm Thị Kim Hương Văn 11A08 0398131438 Hệ 7 năm KHXH

24 Phạm Thị Thu  Thuỷ Hóa 11A09 0378075011 Hệ 7 năm

25 Phan Thị Thọ Trang Lý 11A10 0935846345 Hệ 7 năm

26 Nguyễn Kim Thạch Toán 11A11 0836458376 Hệ 7 năm

27 Trần Văn  Nhương Toán 11A12 0979128230 Hệ 10 năm

28 Phan Văn  Thư Lý 11A13 0905426453 Hệ 7 năm

29 Triệu Quốc Việt Lý 11A14 0918093897 Hệ 7 năm

30 Nguyễn Thị Bích  Liễu Lý 12A01 0398594891 Hệ 7 năm

31 Lê Nguyễn Thiên Thi Toán 12A02 0374333660 Hệ 7 năm

32 Đỗ Thị  Hoa Văn 12A03 0945089497 Hệ 7 năm KHXH

33 Nguyễn Thị Thu  Trang Hóa 12A04 0379424878 Hệ 7 năm

34 H' Suy Gian Mlô Sinh - CN 12A05 0839754085 Hệ 7 năm

35 Lê Văn  Dũng Toán 12A07 0987659334 Hệ 7 năm

36 Lê Thị Ngọc  Thủy Văn 12A08 0949128683 Hệ 7 năm

37 Vũ Thị Ngoại Sinh - CN 12A09 0989778066 Hệ 7 năm

38 Lê Thị Thu Thủy Anh 12A10 0334167784 Hệ 7 năm

39 Lê Thị Kim  Xuân Anh 12A11 0378116363 Hệ 7 năm

40 Nguyễn Thị  Tâm Sử - GDCD 12A12 0367581804 Hệ 7 năm KHXH

41 Tăng Thị Thùy Hoa Sử - GDCD 12A13 0947130909 Hệ 7 năm KHXH

42 Phạm Hồng  Long Toán 12A14 0905199355 Hệ 7 năm KHXH

43 Nguyễn Khắc  Thế Toán 12A15 0836468469 Hệ 7 năm KHXH
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